
SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG  

TRƯỜNG THPT MỸ HÀO ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6/9/2023 

 

   PHƯỢNG   

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Tiết 1 10A12 10A2 10A9 10A10 --- 10A14 

Tiết 2 10A12 10A2 10A9 10A10 --- 10A14 

Tiết 3 10A12 10A2 10A9 10A10 --- 10A14 

   PHÚC    

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ 

Sáu 

Thứ Bảy 

Tiết 1 10A7 10A1 10A4 10A5 10A6 10A8 

Tiết 2 10A7 10A1 10A4 10A5 10A6 10A8 

Tiết 3 10A7 10A1 10A4 10A5 10A6 10A8 

   QUYÊN   

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Tiết 1 ---  10A3 10A11 --- 10A13 

Tiết 2 ---  10A3 10A11 --- 
10A13 

Tiết 3 ---  10A3 10A11 --- 
10A13 

   HƯƠNG   

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Tiết 1 10A1 10A3 10A2 10A4 10A5 10A6 

Tiết 2 10A1 10A3 10A2 10A4 10A5 10A6 

Tiết 3 10A1 10A3 10A2 10A4 10A5 10A6 

   TƯỞNG NTT   

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Tiết 1 --- 10A14 10A13 10A12 --- --- 

Tiết 2 --- 10A14 10A13 10A12 --- --- 

Tiết 3 --- 10A14 10A13 10A12 --- --- 



SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG  

TRƯỜNG THPT MỸ HÀO ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6/9/2023 

 

   GIANG   

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Tiết 1 10A2 10A8 10A11   10A12 

Tiết 2 10A2 10A8 10A11   10A12 

Tiết 3 10A2 10A8 10A11   10A12 

   LÊ   

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Tiết 1 10A13 10A7 10A5 10A3 --- 10A1 

Tiết 2 10A13 10A7 10A5 10A3 --- 10A1 

Tiết 3 10A13 10A7 10A5 10A3 --- 10A1 

   DUNG    

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ 

Sáu 

Thứ Bảy 

Tiết 1 10A4 10A9 10A6 10A14 --- 10A10 

Tiết 2 10A4 10A9 10A6 10A14 --- 10A10 

Tiết 3 10A4 10A9 10A6 10A14 --- 10A10 

 

   SỰ   

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Tiết 1 10A11 10A10 10A8 10A9  10A7 

Tiết 2 10A11 10A10 10A8 10A9  10A7 

Tiết 3 10A11 10A10 10A8 10A9  10A7 


